
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 17, ngách 158/2, đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG QUÝ 868

0107968883

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo 4631

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

4. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

5. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 
- Sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng;

1079

6. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp
Chi tiết: Sản xuất máy móc cơ điện học, điện liệu pháp như 
thiết bị cộng hưởng từ tính, thiết bị siêu âm y tế, thiết bị trợ 
thính, máy ghi điện tim, thiết bị nội soi cơ điện học, sản xuất 
máy bức xạ và ống ứng dụng, như chuẩn đoán y tế, chữa bệnh 
y tế, công nghiệp, đánh giá nghiên cứu và khoa học. Bức xạ có 
thể dưới dạng tia bêta, tia gama, tia X, và các bức xạ ion khác. 

2660

7. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

10. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG QUÝ 
868
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG QUY 868 TRADING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG QUY 868 CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988 948 888
Email: hoangquy868@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định;
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt;
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;

4933

13. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
- Kinh doanh dịch vụ bảo quản dược liệu;
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

15. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

16. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;

4649

24. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng;

4632

25. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

26. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075
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200.000.000 VNĐ

27. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Đóng gói bảo quản dược liệu;

8292

28. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

29. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

30. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh;
- Bán buôn dược liệu;

4669

31. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

32. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thuốc, dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ dược liệu;

4772

33. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

34. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

35. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
Chi tiết: Nghiên cứu và phát triển ngành dược và công nghệ 
sinh học;

7210

36. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;

4610

37. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

38. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

39. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001176014910

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 17, ngách 158/2, đường Hoàng Văn Thái, Phường 
Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 17, ngách 158/2, đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

KIM THỊ NGA Nữ
12/09/1976 Kinh Việt Nam

30/05/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001176014910
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 17, ngách 158/2, đường Hoàng Văn Thái, Phường 
Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 17, ngách 158/2, đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KIM THỊ NGA Nữ

12/09/1976 Kinh Việt Nam

30/05/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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